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	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1290/QĐ-BKHĐT
	12/07/2022
	Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	2
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1330/QĐ-BKHĐT
	26/07/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	3
	Bộ Tài Chính
	44/2022/TT-BTC
	21/07/2022
	Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý
	5/9/2022
	

	4
	Bộ Tài Chính
	45/2022/TT-BTC
	27/07/2022
	Thông tưsửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
	10/9/2022
	

	5
	[bookmark: _GoBack]Chính phủ
	49/2022/NĐ-CP
	29/07/2022
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP
	
	

	6
	Thủ tướng Chính phủ
	876/QĐ-TTg
	22/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải
	
	

	7
	Chính phủ
	88/NQ-CP
	22/07/2022
	Nghị quyết về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính truh về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	8
	Thủ tướng Chính phủ
	888/QĐ-TTg
	25/07/2022
	Quyết định  Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
	
	

	9
	Thủ tướng Chính phủ
	896/QĐ-TTg
	26/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
	
	

	10
	Thủ tướng Chính phủ
	12/CT-TTg
	22/07/2022
	Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
	
	

	11
	Thủ tướng Chính phủ
	12/CT-TTg
	22/07/2022
	Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
	
	

	12
	Văn phòng Chính phủ
	979/CĐ-VPCP
	26/07/2022
	Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 họp trực tuyến với các địa phương. 08h00 ngày 29/7/2022.
	
	

	13
	Thủ tướng Chính phủ
	892/QĐ-TTg
	26/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030
	
	

	14
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	921/QĐ-BGTVT
	14/07/2022
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022
	
	

	15
	Văn phòng Chính phủ
	212/TB-VPCP
	21/07/2022
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
	
	

	16
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	970/QĐ-BGTVT
	21/07/2022
	Công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Gâm thành luồng đường thủy nội địa địa phương
	
	

	17
	Thủ tướng Chính phủ
	4581/VPCP-KTTH
	21/07/2022
	Về việc phân công các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương
	
	

	18
	Thủ tướng Chính phủ
	877/QĐ-TTg
	22/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5035/BKHĐT-TH
	22/07/2022
	Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
	
	

	20
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5015/CV-TCT
	22/07/2022
	Hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư công
	
	

	21
	Thủ tướng Chính phủ
	884/QĐ-TTg
	23/07/2022
	Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải
	
	

	22
	Chính phủ
	89/NQ-CP
	25/07/2022
	Nghị quyết Triển khai Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
	
	

	23
	Chính phủ
	90/NQ-CP
	25/07/2022
	Nghị quyết Triển khai Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	
	

	24
	Chính phủ
	91/NQ-CP
	25/07/2022
	Nghị quyết Triển khai Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Sóc Trăng giai đoạn 1
	
	

	25
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5059/BKHĐT-KTĐPLT
	25/07/2022
	Về việc thực hiện tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	26
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	7567/BGTVT-TC
	26/07/2022
	Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
	
	

	27
	Bộ Công Thương
	3565/BCT-ĐL
	24/06/2022
	Cung cấp số liệu theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
	
	

	28
	 Thủ tướng Chính phủ
	17/2022/QĐ-TTg
	28/07/2022
	Quyết định phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	29
	Chính phủ
	4775/VPCP-KTTH
	29/07/2022
	Về việc khẩn trương báo cáo kết quả phân bổ từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSĐP năm 2021
	
	

	30
	Thủ tướng Chính phủ
	678/TTg-KTTH
	31/07/2022
	Về việc danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn NSTW năm 2022
	
	

	31
	Thủ tướng Chính phủ
	897/QĐ-TTg
	26/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”
	
	

	32
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	10/2022/TT-BTTTT
	20/07/2022
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
	15/9/2022
	

	33
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	6/2022/TT-BTTTT
	30/06/2022
	Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	14/8/2022
	

	34
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2940/BTTTT-THH
	22/07/2022
	Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của TTgCP ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	4660/VPCP-KSTT
	26/07/2022
	Về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	36
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1330/QĐ-BKHĐT
	26/07/2022
	Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	37
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1779/QĐ-BVHTTDL
	27/07/2022
	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	858/QĐ-TTg
	20/07/2022
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.
	
	

	39
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	05/CTPH-BNNPTNT-UBND
	25/07/2022
	Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm, thủy sản và giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022 - 2025.
	
	

	40
	 Bộ giáo dục và Đào tạo
	10/2022/TT-BGDĐT
	12/07/2022
	Thông tư quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ
	27/8/2022
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	665/CĐ-TTg
	25/07/2022
	Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	664/CĐ-TTg
	25/07/2022
	Công điện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19
	
	

	43
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4910/BKHĐT-PTDN
	19/07/2022
	Công văn gửi các Bộ, UBND các tỉnh về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 4 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Kiểm định xây dựng, Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thuỷ, sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi
	
	

	44
	Bộ Tài Chính
	4/CĐ-BTC
	28/07/2022
	Công điện về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công
	
	

	45
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5185/BKHĐT-PTDN
	28/07/2022
	về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ DNNVV năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
	
	

	46
	Văn phòng Chính phủ
	218/TB-VPCP
	26/07/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Đề án 06
	
	

	47
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4722/BNN-TY
	21/07/2022
	Tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi.
	
	

	48
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4789/BNN-TY
	25/07/2022
	Chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới
	
	

	49
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	05/CTPH-BNNPTNT-UBND
	25/07/2022
	Chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm, thủy sản và giao thương giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2022 - 2025.
	
	

	50
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4792/BNN-TY
	25/07/2022
	V/v tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam
	
	

	51
	Bộ Công Thương
	4292/BCT-TTTN
	25/07/2022
	Hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
	
	

	52
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2879/QĐ-BNN-TCLN
	29/07/2022
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
	
	

	53
	 Thủ tướng Chính phủ
	911/QĐ-TTg
	29/07/2022
	Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030”
	
	

	54
	  Thủ tướng Chính phủ
	634/CĐ-TTg
	21/07/2022
	Công điện về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022
	
	

	55
	Bộ Nội vụ
	572/QĐ-BNV
	22/07/2022
	Quyết định ban hành Khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	56
	 Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	650/QĐ-LĐTBXH
	21/07/2022
	Về việc phê duyệt kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2021-2025
	
	

	57
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	06/2022/TT-BTTTT
	30/06/2022
	Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	14/8/2022
	

	57
	Văn phòng Chính phủ
	979/CĐ-VPCP
	26/07/2022
	Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 họp trực tuyến với các địa phương. 08h00 ngày 29/7/2022.
	
	

	59
	Bộ Tài Chính
	46/2022/TT-BTC
	28/07/2022
	Ban hành Thông tư quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2021-2025
	01/8/2022
	

	60
	Văn phòng Chính phủ
	666/CĐ-TTg
	25/07/2022
	Công điện về việc ngạt khí tại Bình Dương
	
	

	61
	Bộ Công Thương
	3565/BCT-ĐL
	24/06/2022
	Cung cấp số liệu theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.
	
	

	62
	Bộ Công Thương
	12/2022/TT-BCT
	25/07/2022
	Thông tư Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí
	9/9/2022
	

	63
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	09/2022/TT-BKHCN
	28/07/2022
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch  phát triển, ứng dụng năng lược nguyên tử.
	28/7/2022
	

	64
	Bộ Nội vụ
	574/QĐ-BNV
	25/07/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	65
	Văn phòng Chính phủ
	48/2022/NĐ-CP
	26/07/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	66
	Bộ Nội vụ
	3538/BNV-TCBC
	28/07/2022
	Về việc hướng dẫn tính chế độ, chính sách tinh giản biên chế
	
	

	67
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	04/2022/TT-BVHTTDL
	28/07/2022
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	10/9/2022
	



